
10. Hoạt động kinh doanh

10.1 Đặc điêm hoạt động kinh doanh

10.1.1 Hoạt động kinh doanh chính

Mô tả sản phẩm, dịch vụ chính

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn là một trong những công ty đứng đầu Việt Nam trong lĩnh

vực sản xuất và kinh doanh gạch ốp lát cao cấp. Kể từ khi thành lập vào năm 2001, đên nay

VIT đã phát triển và mở rộng mạnh mẽ với 04 nhà máy tại: Bắc Ninh (01 nhà máy), Hưng Yên

(01 nhà máy) và TP.HCM (02 nhà máy), trở thành một công ty có quy mô lớn trong ngành sản

xuất gạch Granite cao cấp, với tổng công suất thực tế là 20,9 triệu m²/năm.

Sản phẩm gạch của VIT có chất lượng tốt đảm bảo các thông số kỹ thuật cao, có độ bền vũng

theo thời gian, có thê sử dụng trong công trình dân dụng đên các công trình thương mại hay

công nghiệp. VIT với đội ngũ nghiên cứu phát triển mẫu mã có nhiều năm kinh nghiệm trong

lĩnh vực thiết kế sản phẩm kết hợp với công nghệ, kỹ thuật sản xuất đã tạo ra được các dòng
sản phẩm gạch Granite chất lượng cao, có uy tín trên thị trường. Các sản phầm của VIT đáp
ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, từ gạch ốp tường, gạch lát nền, gạch lát viền cho đến

gạch ngoại thât, gạch décor.

Giới thiệu các dòng sản phâm của VIT hiện nay:

■ Dòng sản phẩm Granite truyền thống

Granite truyền thống là sản phẩm dải liệu 2,3 lần, sản phẩm có màu sắc phong phú được

phối nhiều loại bột trên hệ thống xe dải liệu.

✓ Độ hút nước <0,05%

✓ Độ cứng > 6 Month

☑ Không thấm nước chè, mực và các hóa chất khác

Dòng granite truyền thống

Gạch porcelain in kỹ thuật số

Dòng gạch này được sản xuất trên dây chuyền công nghệ xanh với nhiều tính năng ưu
việt, thân thiện với môi trường, được tráng men, in hoa văn bằng máy in kỹ thuật số. Sau

đó lại tiếp tục được phủ men và sản phẩm sau nung được mài bóng. Sản phẩm có nhiều

kích thước, đa dạng chủng loại men gạch (men mài bóng, men matt, giả cổ, men sugar,

...).

✓ Cường độ chịu lực cao (độ bền uốn ≥ 42N/mm2)
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✓ Độ hút nước thấp <0,1%

✓ Công nghệ nano siêu bóng, siêu chống thẩm.

Dòng porcelain in kỹ thuật số

Dòng sản phẩm cao cấp với các thương hiệu EuroTile, Signature Tile

■ Dòng sản phâm Inkjet Eurotile

Inkjet Eurotile là dòng sản phẩm gạch granite tráng men phân khúc cao cấp với nhiều

công năng, được ứng dụng công nghệ của Châu Âu vào sản xuất, những viên gạch được

tạo nên từ những nguyên liệu ốn định. Phối liệu xương gạch phần lớn là đât sét, cao lanh,

fenspat. Nguyên liệu trải qua những khâu sản xuất được kiểm soát chặt chẽ. Nhiệt độ

nung cao trên 1.200 độ C, thời gian nung dài, lực nén, ép lớn. Nung băng khí ga nên tạo

độ cứng chắc cho xương và bề mặt gạch. Khâu sản xuất gạch chuân chỉnh tạo nên viên

gạch Eurotile đặc chắc. Đặc tính của gạch chịu lực tốt, mức độ thẩm nước của gạch vô

cùng thấp, hiệu ứng bề mặt và màu sắc phong phú đa dạng, bề mặt gạch chống trấy xước,

chống mài mòn, chống bám bẩn, hạn chế nồm âm.

✓ Độ hút nước <0,08%

✓ Độ bền cơ học: >=48 N/mm2

✓ Độ chống bám bẩn: cấp 5

Dòng sản phẫm Inkjet Eurotile

■Dòng sản phâm Signature Tile

Signature Tile là bộ sưu tập gạch ốp lát cao cấp của VIT, được phát triển trên nền tảng công
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nghệ sản xuất tiên tiến, hướng đến những không gian kiến trúc hiện đại và tỉnh tế. Sản phâm
sử dụng xương granite trắng, cấu trúc đặc chắc, độ bền cơ học cao và khả năng chông thầm,

chống mài mòn vượt trội, mang lại chất lượng ổn định và tuổi thọ lâu dài cho mọi công trình.

Với bề mặt được xử lý tinh xảo, Signature Tile thể hiện vẻ đẹp sang trọng qua từng đường

vân, sắc độ và hiệu ứng men đa dạng – từ bóng, mờ, satin đến hiệu ứng vân đá, xi măng hay

kim loại. Mỗi thiết kế là sự kết hợp hài hòa giữa cảm hứng tự nhiên và ngôn ngữ thâm mỹ

đương đại, giúp kiến tạo nên những không gian sống mang dầu ần riêng, phù hợp với nhiêu

phong cách kiến trúc khác nhau. Dòng gạch xương trăng 40 Signature Tile của VIT còn được

đánh giá cao nhờ các chỉ tiêu kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế: cường độ uốn trên 45 N/mm², độ hút

nước dưới 0,05% và độ chịu mài mòn trên 700 vòng. Những thông số này minh chứng cho

chất lượng vượt trội của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong các công trình cao cập như

khách sạn, biệt thự, trung tâm thương mại và khu nghi dưỡng.

Đá nung kết

Dòng sán phâm Signature tile

Ngày nay, trong ngành thiết kế và kiến trúc, nhu cầu sử dụng vật liệu kích thước lớn ngày

càng cao để đáp ứng yêu cầu trang trí cho các không gian cao cấp và rộng lớn như nhà hàng,

khách sạn, resort... Với tiêu chí không ngừng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng

hóa sản phẩm theo xu hướng đón đầu công nghệ, năm 2024, VIT đã thành công đưa ra thị

trường dòng sản phẩm đá nung kết VASTA Stone với kích thước lớn 3,2m x 1,6m, được sản

xuất theo công nghệ SACMI Continua+ – dây chuyền hiện đại hàng đầu thể giới. Sự ra đời

của VASTA Stone đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của VIT trong chiển lược phát triên

vật liệu ốp lát cao cấp. Dòng sản phẩm này không chỉ thể hiện năng lực làm chủ công nghệ

tiên tiến mà còn khẳng định vị thế tiên phong của VIT trong việc tạo ra các sản phẩm đáp ứng

xu hướng thiết kế hiện đại – nơi các không gian được đề cao yều tổ sang trọng, tỉnh giản và
liền mạch. Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tinh chọn, kết hợp cùng quy trình ép liên tụe

áp suất cao và công nghệ nung tiên tiến, VASTA Stone mang đến bề mặt đồng nhất, độ phẳng

và độ bền vượt trội. Các tấm đá có kích thước lớn, hoa văn tinh tế, đa dạng hiệu ứng bề mặt

như bóng, mờ, satin, vân đá tự nhiên hay hiệu ứng xi măng, kim loại.., giúp đáp ứng linh

hoạt cho nhiều phong cách thiết kế khác nhau. VASTA Stone là lựa chọn lý tưởng cho các
công trình đòi hỏi tính thẩm mỹ và độ bến cao như trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ

38



dưỡng, biệt thự, văn phòng hạng sang hay các không gian kiến trúc hiện đại. Sản phâm vừa

mang lại vẻ đẹp tự nhiên, đẳng cấp, vừa đáp ứng tiêu chuẩn cao về độ bên cơ học, khả năng
chống thấm, chống trầy xước, chịu nhiệt và thân thiện với môi trường.

✓ Độ hút nước <0,03%

✓ Độ bền cơ học: >=48 N/mm2

✓ Độ chống bám bẩn: cấp 5

✓ Độ chịu mài mòn 600 vòng quay/phút

✓ Độ cứng bể mặt: 5 Mohs

Dòng sản phẩm đá nung kết Vasta

Đối với thị trường xuất khẩu, VIT có các sản phẩm thế mạnh như:

- Signature Product (Gạch xương trắng)

- Glazed Polished and Unpolished (Men mài và Không mài)

Double Charge Products (Gạch nạp liệu 2 lần)

Đá nung kết tẩm lớn 1,6x3,2 m

- Các sản phẩm CNC như mặt bàn bếp, bàn đảo, bàn uống nước, lavabo, mặt đá cầu thang...

Bảng 3: Công suất sản xuất các nhà máy của VIT

STT Nhà máy Địa điểm
Diện tích

(m)

Công suất

thiết kế

(1.000 m²)

Công suất

thực tê

(1.000 m²)

Nhà máy Viglacera
1

Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, Xã Đại

Đồng, tỉnh Bắc Ninh
41.346 3.500 4.000

2
Nhà máy Viglacera

Thái Bình

KCN Tiền Hải, Xã

Đồng Châu, tỉnh Hưng 55.175,8 3.800 4.950

Yên

Nhà máy Viglacera
3

KCN Mỹ Xuân А,

Phường Phú Mỹ, 100.000 2.500 2.970
Mỹ Đức

TP.HCM
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Diện tích
STT Nhà máy Địa điểm

(m²)

Công suất

thiết kế

(1.000 m²)

Công suật

thực tê

(1.000 m²)

KCN Mỹ Xuân A,

4
Nhà máy Gạch

Viglacera Euro Tile
Phường Phú Mỹ, 278.511 9.000 9.000

TP.HCM

Tổng cộng 475.032,80 18.800 20.920

(Nguồn: VIT)

1
.
3
1
3

Quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ áp dụng

Để tạo ra lợi thế cạnh tranh, VIT luôn coi công nghệ là nền tảng hết sức quan trọng. Do vậy
VIT lựa chọn sử dụng những nguyên liệu tốt: có độ trắng cao, tỉnh khiết đê tạo ra những sản

phẩm có chất lượng tốt nhất sánh ngang chất lượng sản phẩm của các nước như Tây Ban Nha,
Italia.

Sản phẩm của VIT được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đồng bộ với công nghệ tiên tiển
nhất Châu Âu như máy ép Sacmi Italia giúp đem đến độ phẳng ổn định, máy in kỹ thuật số

System Italia mang lại độ phân giải lên tới 400 dpi cho hoa tiết sắc nét, lò nung hiện đại nung
bằng khí tự nhiên cho màu sắc sống động, các nguyên liệu quan trọng trong quá trình sản xuật

như men, màu in đều được nhập khẩu từ hãng Colorobbia Tây Ban Nha, Itaca, Torecid,... giúp

sản phẩm có thêm những tính năng ưu việt hơn hắn như không độc hại, thân thiện với môi

trường.

Tháng 5/2023, VIT đưa ra thị trường sản phẩm gạch ốp lát khổ lớn với kích thước 1,6m x 0,8m

và 3,2m x 1,6m được sản xuất theo công nghệ SACMI Continua+. Với công nghệ Continua+

sản phẩm không bị giới hạn chiều dài và độ dày, giúp tạo ra các sản phẩm gạch có kích thước

và độ dày mới (biên độ rộng linh hoạt đến 1600 x 3200mm, biên độ dày 6-20mm). Với đặc

điểm như ép (nén) tối đa xương gạch, Continua+ có tất cả các công đoạn sản xuất trên cùng

một dây chuyền, bao gồm các công đoạn như: Ép, nung, phủ men, in hoa văn, tạo hiệu ứng bề
mặt đa dạng, cắt, mài, đánh bóng... Quy trình sản xuất khép kín này giúp giảm thiểu sự lãng

phí nguyên vật liệu sản xuất và các nguy cơ gây hại ra môi trường. Đây là một trong những

bước tiến giúp mở ra một thị trường xanh cho ngành gạch ốp lát vốn cạnh tranh khốc liệt tại thị

trường nội địa, góp phần vào sự phát triển bền vũng của những công trình xây dựng hiện đại.

Về quản lý chất lượng sản phẩm, VIT đang áp dụng các hệ thổng quản lý sau:

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn 14001: 2015.

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2008.

Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018.

Lean Sigma, Hoạt động 5S, Kaizen.

Giấy chứng nhận phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm TCVN :7745 : 2007 và ISO 13006:

2012.

Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp với quy chuẩn QCVN 16: 2014/ BXD.
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Chứng nhận Greenguard và Greenguard Gold của tổ chức UL Solutions (Hoa Kỳ).

Quy trình sản xuất gạch của VIT được trình bày theo sơ đồ dưới đây:

Các Nguyên liệu Các Nguyên liệu men Phụ Gia

Cân định lrợng Cân định lirong

4

Máy nghiền gián đoạm Máy nghiênmen

Bế Hồ 96m³

Lọc  từ

Sấy phun

Silo chứa bột

EpPH 1400; PH 3590

Sây

Làm sạch mặt gạch

Kết khuây men

Bom men

Két men DC

Khi NG

Làm sạch cạnh

Sây bủ

Nung sản phâm

Mãi mặt

Nano

Phun ấm

Trángmen lót

Mài cạnh

In kỹ thuậtsố Tráng men matt

Phân Loại

Tráng men mai
In KTS

Đóng hộp

Phun men/hạt hiệu umg

Nhập Kho

Các loại nguyên liệu xương, nguyên liệu men cân định lượng chính xác theo đơn nghiền bài
phối liệu của Ban Kỹ thuật tính toán, đã được phê duyệt và nạp vào máy nghiền gián đoạn,

hồ phối liệu xương, phối liệu men đạt tiêu chuẩn sẽ được xả xuống các bể chứa đối với hồ

xương và xả bơm lên két chứa đồi với hồ men.

Hồ xương được bơm lên tháp sấy phun bằng hệ thống hai bom pittong để tạo bột theo tiêu

chuẩn về độ ẩm và thành phần hạt, bột sấy được vận chuyền vào 1 trong các silo chứa. Tại

đây bột được ủ để đồng nhất, sau đó bột được cấp sang silô trung gian cho công đoạn Tạo

Hình trên máy ép đảm bảo khối lượng, chiều dày và kích thước.

Hồ men được bơm lên két chứa có khuấy, khối lượng các két được lọc từ, kiểm tra lại thông
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